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SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 163/TB-CĐSP-KT&KĐCL Nam Định, ngày 05 tháng 8  năm 2016    

 

THÔNG BÁO  
Về việc thi học kỳ phụ K36, K37 Cao đẳng hệ chính quy  

 

 Kính gửi: Các phòng, khoa, tổ chuyên môn 

Chuẩn bị cho thi kỳ phụ khóa K36, K37 Cao đẳng hệ chính quy nhà trường thông 
báo với các khoa, tổ chuyên môn và đơn vị liên quan một số vấn đề sau: 

1. Thi kỳ phụ K36, K37 Cao đẳng hệ chính quy tiến hành vào tuần thứ 52. Phòng 
Khảo thí KĐCL tổ chức thi các học phần đã học bù, học lại. 

2. Các khoa, tổ bộ môn xét duyệt điều kiện dự thi học phần của sinh viên thông 
báo những trường hợp không đủ điều kiện dự thi và chuyển về phòng Khảo thí - 
KĐCL cùng các khoa có SV vào ngày 08/8/2016. 

3. Các khoa, tổ bộ môn cử giảng viên ra 02 đề thi mới cho một học phần, có nội 
dung không trùng với những câu đã có ở đề thi trước đối với những học phần chưa có 
quỹ đề. Đề thi các học phần nộp về phòng Khảo thí - KĐCL vào ngày 10/8/2016. 
Trước ngày thi 01 ngày, cán bộ ra đề thi các học phần trên đến phòng Khảo thí - 
KĐCL bốc thăm đề và hoàn chỉnh các túi đề thi cho từng phòng thi. 

4. Kế hoạch thi các học phần học kỳ phụ K36, K37 Cao đẳng hệ chính quy. 
            4.1. Cán bộ coi thi và sinh viên có mặt trước giờ thi 20 phút. Các khoa chuyển 

danh sách cán bộ coi thi (CBCT) và cán bộ giám sát (CBGS) cho phòng Khảo thí - 
KĐCL vào ngày 10/8/2016.  
         4.2. Lịch thi: Buổi sáng: Ca 1: từ 7h30’ đến 9h30’; Ca 2: từ 9h40’ đến 11h40’. 
Buổi chiều: Ca 1: Từ 13h30 đến 15h30’; Ca 2: Từ 15h40’ đến 17h40’. Địa điểm thi là 
P 42, 43, 45, 46, 47, 48 giảng đường A5: 

 

Ngày tháng Buổi Ca Học phần Địa điểm CBCT CBGS 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
11/08/2016 

  
  
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
Chiều 

  
  

1 
  
  
  
  
  
  

- Kỹ năng nghe 1 P. 47 A5 Khoa NN:    2 

  
  
  
  
Khoa TN: 1 
  
  
  
  
  
  
  
  

- Nguyên lý 1 P42, 43, 45 A5 Khoa XH:     2 

- Các tập hợp số   Khoa TN:      2 

- Cơ sơ LT tập hợp và logic 
toán   Khoa THMN: 2 

- Hán Nôm 1     

- Hóa học đại cương     

- Hóa sinh học     

  
  
  
  
  

- Kỹ năng đọc 2     

- Kỹ năng viết 3     

- Làm văn     

- Lý luận văn học     

- Nhập môn toán cao cấp     



 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  - Tiếng Anh 1      

  
  
  
  
  
  

   
2 
  
  
  
  
  

  
  
  

- Nhảy xa Sân TDTT  Tổ TDQS:     2 

  
  
  
  
  
  
  

Khoa XH: 1 
  
  
  
  

  
  
  

- Chương trình và nghề 
GVMN P42, 43, 45,  Khoa CBQL:2 

- Hán Nôm 3 46, 47 A5 Tổ LLCT:     2 

- Nguyên lý 2   Khoa XH:     2 

- Kỹ năng đọc 3   Khoa TN:      2 

- Kỹ năng viết 1   Khoa THMN: 2 

- Kỹ năng viết 4     
- Lịch sử Việt Nam cận đại     

- Nhiệt học và VL phân tử     

- Phép tính VP, TP hàm 1 
biến 

  

  

- PP cho trẻ LQ với toán     

- PP nghiên cứu khoa học 
TDTT 

  

  

- PPDH âm nhạc 1     

- Tiếng Anh 3-DC4308     

- Tiếng Anh 3-DC4316     

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 1 
  
  
  
  
  
  

- ĐC thể dục- TDPT chung Sân TDTT  Tổ TDQS:    2 

  
  

  
  
  
  
Khoa THMN: 
1 
  
  
  
  
  

- Nhập môn tin học P. Máy Khoa TN:      2 

- Kỹ năng nghe 2 P. 47, 48 A5 Khoa NN:    2 

- Động vật không xương 
sống 

P42, 43, 45 A5 

Tổ ÂNMT:   2 

- Hán Nôm 2   Tổ TDQS:     2 

- Tâm lý học ĐC   Khoa XH:     2 

- Chăn nuôi     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
12/08/2016 

  
  
  
  

  
  
Sáng 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

- Công tác Đội và Sao nhi 
đồng 

  

  

- Đánh giá trong GDMN     

- Điện học     

- Lịch sử thế giới cổ trung 
đại 

  

  

'- Ngữ nghĩa và ngữ dụng 
học 

  

  

  
  
  
  
  
2 
  
  
  
  
  
  

- Kỹ năng nói 1 P. 47 A5 Khoa NN:    2   
  
  
  
  
  
Khoa NN: 1 
  
  
  
  
  
  

- Lý luận GD Tiểu học P42, 43, 45 A5 Tổ ÂNMT:   2 

- Dẫn luận ngôn ngữ   Tổ TDQS:     2 

- ĐC tiếng Việt- TV thực 
hành 

  

Khoa XH:     2 

- Âm nhạc     

- Bổ túc toán     

- Đại cương về khoa học trái 
đất 

  

  

- Đường lối CM của ĐCS     

- Kỹ năng viết 2     

- Hóa học đại cương 1     
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- Lý luận dạy học THCS     

 

- Môi trường và con người     

- Tư tưởng HCM     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- Kỹ năng nói 3 P. 47 A5 Khoa NN:     2 

  
  
  
  
  
Khoa TN: 1 
  
  
  
  
  
  
  

- Bản đồ học P42, 43, 45 A5 Khoa CBQL:2 

- Cơ sở TN-XH và GDMT   Khoa TN:      2 

- Tâm lý LT & SP THCS   Khoa THMN:2 

- Tâm lý LT&SP tiểu học     

- Tiếng Anh 2     

- Tổ chức HĐ vui chơi     

- Toán cơ sở     

- Vật lý đại cương     

- Đại cương mỹ học     

- Hình thái giải phẫu thực 
vật 

  

  

  
Chiều 

  
  

- Lịch sử Việt Nam cổ trung 
đại 

  

  

- Ngữ âm - Từ vựng     

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
2 

  
  
  
  
  

- Kỹ năng nói 2 P. 47 A5 Khoa NN:     2 

  
  
  

Khoa XH: 1 
  
  
  
  

- Giáo dục học ĐC (MN) P 42, 43, 45, Khoa CBQL:2 

- Kỹ năng đọc 4 46 A5 Khoa TN:      2 

- Phương pháp dạy học sinh 
học 

  Khoa THMN:2 

- Sự phát triển thể chất trẻ 
MN 

  Tổ ÂNMT:    2 

- Văn học dân gian Việt 
Nam 

  

  

- Giáo dục học ĐC (THCS)     

- Những VĐC của GDH     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
13/08/2016 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
Sáng 
  
  
  
  
  
  
  

 1 
  
  
  
  
  
  

- Lý luận DH tiểu học P 42, 43 A5 Khoa TN:      2 

  
  

  
Khoa THMN: 1 
  
  
  

- Lý luận GD THCS   Khoa XH:     2 

- Thực hành sư phạm     

- Văn học VN trung đại     

- Đạo đức và PPDH đạo đức     

- Hóa học đại cương 2     

- Lịch sử Việt Nam hiện đại     

  
2 
  
  
  
  

- Đại số tuyến tính P 42 A5 Khoa XH:     1 

  
  
Khoa NN: 1 
  
  

- PPDH tiếng Việt ở TH   Khoa TN:      1 

- PP dạy học TN-XH ở TH     

- Sự học và sự PTTL trẻ em     

- Trồng trọt   
 

  
  
  
Chiều 

  

  
1 
  
  
  

- Kỹ năng nghe 3 P 46 A5 Khoa NN:     2   
  
Khoa TN: 1 
  
  

- Kỹ năng nói 4 P 47 A5 Khoa NN:     2 

-  Đường lối quân sự của 
Đảng 

P 42, 43 A5 Khoa TN:      2 

- Công tác QP-AN   Khoa XH:     2 
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- Giáo dục học mầm non      

  
  

- Kiến thức âm nhạc     

  
  
  
  

- Lịch sử văn minh thế giới     

2 - Công tác Đội TNTPHCM  P 42 A5 Khoa TN:      1 

Khoa XH: 1 
  

  
- Dân ca và âm nhạc cổ 
truyền 

  Khoa XH:     1 

  - Tiếng Anh 3-DC4321     

 

        5. Tổ chức thi và chấm thi các học phần tại Phòng 104 nhà A. Các khoa, tổ bộ 
môn cử tổ trưởng chấm thi, cán bộ chấm thi các học phần và đăng ký lịch chấm thi 
các học phần cho phòng Khảo thí - KĐCL để bố trí người trực chấm thi nhằm đảm bảo 
thời gian thông báo kết quả thi cho sinh viên theo quy chế đào tạo hiện hành.        

      6. Phòng Hành chính - Quản trị sắp xếp bàn ghế cho các phòng thi (30SV/phòng) 
và mở cửa phòng thi trước giờ thi 20 phút. 

   Nơi nhận:      KT.HIỆU TRƯỞNG                                       
               - Ban Giám hiệu;     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
   - Các khoa, bộ môn;                                                                      (đã ký) 
   - Các phòng;                                                                            
   - Lưu KTKĐ, VT.                                     Lê Văn Thắng 
   


